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ệ ả
ậ ử ấ ận đăng ngày

Ảnh hưở ủ ới độ ả ạ năng lượ ặ ờ
ở ồ ạ ầ ủ ố

ễn Văn Trung
ố ứ ủ ệ ậ ệ ự

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
ả ạ năng lượ ặ ờ

Ảnh hưở ớ ả ạ ồ ạ
ố ạ

ố ạ

ốm thườ ệ ố ền năng lượ ặ ờ ệ ố ả ạ năng lượ
ặ ờ ấp. Do đó, năng lượ ặ ời đi vào trong phầ ề ứ ạ ra môi trườ

ả ả năng che chắ ệ ố ủ ố đượ
ố ới các hàm lượ ả

ự ảnh hưở ủ ớ ả năng phả ạ năng lượ ặ ờ ủ ố ế ả ả
ấ ả năng phả ạ năng lượ ặ ờ ủ ốm tráng men tăng lên tỷ ệ ậ ớ

lượ trong men, tăng độ ế ạ ấ ạ ần như không tăng nữ ạ
lượ ệ ố ả ạ năng lượ ặ ời đạ ạ ủa men ngói cũng 
thay đổi theo hàm lượ ừ ố ể ầ ắ

 ớ ệ
 

Trái đấ ận đượ ồn năng lượ ừ ặ ời dướ ạ ứ
ạ điệ ừ ứ ạ ằ ộ ổ ừ ừ

gamma đế ế ực đạ ằ ả
ến. Khi đi đến trái đấ ứ ạ có bướ ắ ị ầ

ấ ụ ầ ạ ủ ế ở ử ại đế
ồ ạ ần có bướ ừ 300 nm đến 1500 nm. Năng lượ ủ
ứ ạ ậ ủ ế ở ả ế ả

ồ ạ ả ề ặt trái đấ ấ ụ ả
ồn năng lượ ừ ứ ạ ự ế ần còn đượ

nhân như CO , hơi nướ ụ … hấ ụ ả ể

ểu đồ ể ệ ự ối năng lượ ứ ạ ặ ời theo bướ
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ứ ạ ặ ời tương tác vớ ậ ệ ẽ ả ện tượ
ả ạ ấ ụ ạ. Tương ứ ớ ện tượ

đó, vậ ệ ẽ có các độ ả ạ ấ ụ ề ạ đố ớ
ứ ạ ặ ờ ỗ ộ ậ ệu và môi trườ ẽ ữ

ế ất đặc trưng cho sự ả ở ậ ố ủ ừ ậ ệ
và môi trường đó.

ề ớ ạ ớ ề ặ ậ ệ
ạ ằ ới đó đượ ọ ớ ạ ế ớ

ớn hơn góc tớ ạ ện tượ ả ạ ẽ ả
ện tượ ấ ụ ề ả ấ ự ấ ụ năng lượ ủ

ạ ấ ậ ệ ủ ế ả ớ ậ ệ ắ
ạt này thườ ẽ ở ạ ề ững và đượ ắ ế ậ

ự (đố ớ ậ ệ ắ ặ ển độ ục (đố ớ ấ ỏ
ấ ả ấ ủ ứ ạ ặ ờ ạt điệ ử mang năng 

lượ ạt điệ ử tương tác vớ ạt điệ ử ự ủ
ố ấ ậ ệ ẽ ạ ớ ạt điệ ử

ề ộ ần năng lượ ạt điệ ử làm cho các điệ
ử đó bị dao độ ị ủ ậ ệ ắ ị

ệch hướ ể ếu năng lượng ban đầ ủ ạt điệ ử
đủ ớ ặ ạt điệ ử đủ ỏ để ở ữ

ử ẽ ả ện tượ ề
Đố ớ ậ ệ ậ ệu có độ đồ ất cao như thủ

ộ ố ớ ẽ ệ ố ề ấ
ậ ệ ỷ tinh đồ ấ ố ủ ề ặ

xương ngói mộ ớ ỏ ặt vào xương ngói. Do là vậ ệ

ỷ ố ệ ố ề ệ ố ả
ạ ấp do đó dẫ ền lượ ớn năng lượ ặ ời vào xương 

ngói và làm nóng xương ngói. Năng lượ ự ứ ạ
ẫ ệ ền vào môi trường dướ ớ ệt độ tăng lên. 

Để ả ện tượ ầ ệ ố ả ạ ủ
ở lên “lạnh hơn” hay gọ ạo ra các “mái lạnh” 

hay “cool roof”.
ều phương pháp để ạ ộ ạnh, điể ủ

ề ặ ậ ệ ớ ủ ấ ả ạ
ớ ủ ế ử ụ ớ ủ ồ ố ữu cơ, tuy 

ớ ủ ồ ố ữu cơ thường có độ ề
ịu đượ ờ ế ử ụ ậ ệ ị ạ ế

ớ ậ ệ ỷ tinh có độ ề ị ờ ế ố
ẽ ử ụ ợ ất, đơn chất vô cơ bề ệ

ằm tăng c ế ấ ủa men và tăng hệ ố
ả ạ ủ ộ ố ô xít thường đượ ử ụ ục đích này 

như TiO . Đây là các oxit có chiế ấ ạo đục tăng hiệ
tượ ạ ạ ả ạ

ậ ệu và phương pháp ụ ụ ế ị ứ
ệ ử ụ

ử ụ ứ ọ đượ
ấ ở ắ ạ ụ ớ

ố như sau:

ả Thành phần hóa cao lanh Phú Thọ
ầ

ọ
ử ụ ứu là frit đượ ấ ởi công ty Vinaglazed đóng bao 50kg vớ ố như sau:

Bảng Thành phần hóa của Frit ngói
ầ

ồ ố ố ớ ố như sau:

ả ầ
ầ

ố
Xương ngói ủ ổ ần Viglacera Thăng Long, có nhiệt độ ế ố ả

Phương pháp nghiên cứ

Các phương pháp nghiên cứ ử ụ
• ầ Đấ – Phương pháp 

ọ
• ầ
• Xác đị ệ ố ả ạ ứ ạ ặ ờ

ự Phương pháp xác định độ
quang, độ ả ổng năng lượ ứ ạ ặ ờ ề
và độ ứ ạ ử ạ

ụ ụ ế ị ử ụ ứ

ề ốc độ
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ụ ụ đo tỷ ọng, độ ớ ồ ủ ấ ệt độ
ệ ối đa 300 

Lò nung thanh lăn thí nghiệ ệt độ ối đa 1350 
ổ

ự ệ
ẩ ị ẫ

ố ử ụ ứ ử ụ ớ
ỷ ệ 90:10. Bài men này đượ ớ ỷ ệ ở ả

ới 2 giai đoạ . Các bài men đượ ề ớ ề ớ ố
độ ỷ ệ ệu: nướ

ụ ền. Men đượ ể
đó khả ấ ủ ồ men như tỷ ọng độ ớt và điề

ỉ ỷ ọng cũng như độ ớ ồ ỷ ọ ả
, độ ớ ằ ả s. Men được tráng lên xương 

có kích thướ ủ ổ ầ Thăng 
ở ệt độ C trong lò thanh lăn, lưu 15 phút, tốc độ

ệt 200 độ ờ

Bảng 4. Tỷ lệ oxit titan TiO thêm vào men gốc.
Ký hiệu Tỷ lệ phối liệu men gốc (%) Tỷ lệ TiO

đoạn 

đoạn 

Đo hệ ố ả ạ ứ ạ ặ ờ

ẫu nung đạ ầ ề ại quan như men chả
ắc vào xương ngói, không có khuyế ật được đo hệ ố ả ạ

ứ ạ ặ ời, đo màu bằ ổ
ẩ ảng bướ λ ừ 300 nm đế

ự ế ả đo đượ ự ọ ả ự thay đổ ớ
ề ệ ố ứ ạ, sau đó thử ớ ả ỷ ệ ỏ hơn để

ỷ ệ ối ưu để ệ ố ả ạ ứ ạ ặ ờ
ớ ấ

ế ả ả ậ
Ảnh hưở ủa hàm lượ đế ấ ủ ồ

ồ ử ụ ở các nhà máy thườ ỷ ọ ả
1,7 g/ml và có độ ớ ằ ả –
toán thì để đạt đượ ỷ ệ ỷ ệ ệu/nướ ụ

ể ả ố ệ ề ủa giai đoạ ồ
ề ề ốc độ

ấ ả ẫu đượ ỷ
ọng và độ ớ ẫ ể ệ ở ả

Bảng 5. Tỷ trọng và độ nhớt của các phối liệu nghiền.
ệ ỷ ọng ρ (g/ml) Độ ớ η Độ ớt sau điề

ỉ η

Như vậ ẫu chưa 0 có độ ớ ằ ả
cho phép thông thườ ớ ẫu 8 % và 10 % thì độ ớ
ằ ả ến hành điề ỉ ằ ụ

ền thì độ ớt đã trở ề ả
ỷ ọ ủ ồ tăng theo tỷ ệ ủ trong men. Điề ễ

ểu do lượ ất tan đã tăng lên trên tổ ị ồ

Ảnh hưở ủa hàm lượ đế ệ ố ả ạ ứ ạ ặ ờ
ủ ẫ
 

ệ ố ả ạ ủ ẫu xương ngói tráng men đo ở bướ
– 2500 nm đượ ể ệ ở ả

Bảng 6. Hệ số phản xạ bức xạ mặt trời của các mẫu men tráng lên 
xương ngói ở giai đoạn I.

ệ ỷ ệ
ố

lượ

ỷ ệ
ối lượ

ệ ố ả ạ
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ệ ỷ ệ
ố

lượ

ỷ ệ
ối lượ

ệ ố ả ạ

 

 

ệ ố ả ạ ứ ạ ặ ờ ự thay đổ ớn tương ứ ớ
hàm lượ ố ệ ả %. Đạ ứ ấ
hơn 84 % tương ứ ớ ả % hàm lượ

ệ ố ả ạ ứ ạ năng lượ ặ ời đượ ả
ảng hàm lượ ố ệ % để

ấy rõ hơn khoả ả ự thay đổ ớ ệ ố ả ạ ứ ạ ặ
ờ ế ả thu đượ ể ệ ở ả

ự thay đổ ớ ểu bướ ả ủ ệ ố ả ạ ứ ạ ặ
ờ ả ở ảng hàm lượ ối lượ ố ệ

Bảng 7. Hệ số phản xạ bức xạ mặt trời của các mẫu men tráng lên 
xương ngói ở giai đoạn II.

ệ ỷ ệ
ối lượ

ỷ ệ
ối lượ

ệ ố ả ạ

Biểu đồ hệ số phản xạ bức xạ mặt trời của ngói tráng men có TiO

Sự phụ thuộc của R vào tỷ lệ hàm lượng TiO

λ

Hệ số phản xạ bức xạ mặt trời của các mẫu ngói tráng men có hàm lượng TiO từ 0%

%TiO2

Sự phụ thuộc của R vào hàm lượng TiO
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Ảnh hưở ủa hàm lượ đế ể ệ ủ

xương ngói

ủ ẫu men sau nung được đo theo CIE L*a*b* đượ
ể ệ ở ả ự ến đổ ừ ắng đụ
ắ

Bảng 8. Toạ độ màu của các mẫu men.
ệ

ẫu men có hàm lượ dướ ự ến đổ
ạ ể ệ ằ ọa độ màu cách xa nhau. Ngượ ạ ẫ

men có hàm lượ ừ ở ọa độ ở ể
ệ ộ ắ

ế ậ

đượ ới hàm lượ ừ
đế ối lượng, tráng men lên xương ngói đang sả ấ ạ

ở ả ệ ố ả ạ ứ ạ ặ ờ
ủ ẫ ấy khi hàm lượ ừ
ở ệ ố ả ạ ứ ạ ặ ờ ần như đạ
ứ ớ ấ ở ới R đạ ả % và không thay đổ ề

hàm lượ tăng. Màu củ ủ ể ầ ừ ốt đế
ắng khi hàm lượng TiO2 tăng.Vậy để tăng hệ ố ả ạ ủ

ể đưa oxit TiO ự ầ ắ
ệ ố ả ạ ứ ạ ặ ờ ể ự ọn hàm lượ ợ


